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1 27202448887  Mai Thái Hoàng  My 22/10/2003 Gia Lai 30CHT9

2 27202401660  Đặng Thị Thảo  Nguyên 07/02/2003 Bình Định 30CHT9

3 27207500486  Đinh Thị  Oanh 24/03/2003 Quảng Bình 30CSC7

4 27207100064  Nguyễn Thị Thu  Sang 22/09/2003 Quảng Ngãi 30CSC7

5 27202735193  Hoàng Thị Thanh  Bình 21/10/2003 Quảng Bình 30TBN13

6 27202202277  Lê Nguyễn Thục  Đoan 16/04/2003 Đà Nẵng 30TBN13

7 27218645595  Kiều Tiến  Dũng 16/12/2001 Đắk Lắk 30TBN13
K đc dự thi
(K nộp hồ
sơ)

8 27218602736  Phan Nguyễn Quốc  Duy 10/02/2003 Gia Lai 30TBN13

9 27202243807  Trần Thị Mỹ  Duyên 17/08/2003 Quảng Trị 30TBN13

10 27202230552  Cao Nguyệt  Hà 08/11/2001 Đà Nẵng 30TBN13

11 27202200684  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 24/03/2003 Quảng Nam 30TBN13

12 27202202616  Dương Thị Thu  Hiền 15/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN13

13 27202242149  Lý Thị  Hiền 09/05/2003 Bình Định 30TBN13

14 27211302650  Trần Quang  Lâm 09/10/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

15 27203328926  Lương Hoàng Diễm  Ngân 27/08/2003 Quảng Nam 30TBN13

16 27205136035  Bùi Thái Kim  Ngân 27/10/2003 Hồ Chí Minh 30TBN13

17 27202700535  Nguyễn Thị Bích  Ngọc 25/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

18 27202220394  Võ Dương Phi  Phi 11/04/2003 Quảng Nam 30TBN13

19 27203138827  Nguyễn Thị Thảo  Phương 21/10/2003 Phú Yên 30TBN13

20 27203124773  Trần Bùi Trà  My 17/01/2003 Quảng Ngãi 29CBN4 Thi ghép

21 27211323773  Trần Anh  Dũng 31/10/2003 Quảng Nam 30CBN7 Thi ghép

22 27204738135  Huỳnh Thị Kim  Phụng 15/06/2003 Quảng Nam 30CHT3 Thi ghép

23 27213224556  Nguyễn Minh  Hiển 14/06/2003 Bình Định 30CSC4 Thi ghép

24 27203333217  Phạm Thị Kiều  Trinh 14/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC5 Thi ghép

25 27211336689  Trương Thiên  Long 26/03/2003 Quảng Nam 30SBN5 Thi ghép
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26 27202100659  Nguyễn Thúy  Hồng 22/03/2003 Bình Thuận 30SBN6 Thi ghép

27 26203834127  Lê Thị Thúy  Dung 17/02/2002 Đắk Lắk 30SYC3 Thi ghép

28 27203300377  Lê Thị  Thương 03/07/2003 Quảng Ngãi 30TBN11 Thi ghép

29 28216244308  Phan Phú  Toàn 09/05/2004 Quảng Nam 30TBN11 Thi ghép

30 27203303062  Trần Thị  Trinh 10/04/2003 Quảng Nam 30TBN11 Thi ghép
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1 27202252778  Phùng Thị Diễm  Quỳnh 27/06/2003 Đắk Lắk 30TBN13

2 27204348686  Võ Thị Như  Quỳnh 13/12/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

3 27205146064  Trần Thị Minh  Quỳnh 31/12/2003 Đà Nẵng 30TBN13

4 27212701899  Trần Lê Phương  Thảo 08/10/2003 Quảng Trị 30TBN13

5 27212143622  Nguyễn Đăng  Thế 06/03/2003 Quảng Trị 30TBN13

6 26205228227  Nguyễn Huỳnh Ái  Thi 28/06/2002 Đà Nẵng 30TBN13

7 28206754637  Nguyễn Thị Hồng  Thúy 09/04/2004 Quảng Bình 30TBN13

8 27203342966  Hồ Thị Thanh  Thùy 06/02/2003 Quảng Nam 30TBN13

9 27204720978  Nguyễn Thị Thu  Thủy 24/04/2003 Quảng Ngãi 30TBN13

10 27204327187  Trần Ngọc Quỳnh  Thy 14/04/2003 Đà Nẵng 30TBN13

11 27202228584  Lê Thị Ngọc  Trâm 29/09/2003 Quảng Trị 30TBN13

12 27207200980  Trịnh Thị Huyền  Trang 28/10/2003 Đắk Lắk 30TBN13

13 27204331542  Nguyễn Hoa  Tranh 01/08/2003 Bình Định 30TBN13

14 27212142211  Phạm Cảnh  Tú 05/02/2003 Đà Nẵng 30TBN13

15 28206754500  Nguyễn Thị  Tuyên 22/04/2004 Quảng Nam 30TBN13

16 27215154217  Nguyễn Tường  Vy 01/04/2003 Bình Định 30TBN13

17 27212442535  Nguyễn Trường  An 02/08/2003 Đắk Lắk 30THT13

18 27203343434  Lê Thị Kim  Anh 19/11/2003 Quảng Bình 30THT13

19 27212202243  Hoàng Nhật  Anh 16/05/2003 Quảng Trị 30THT13

20 27212436836  Nguyễn Ngọc Tâm  Bình 17/04/2003 Quảng Ngãi 30THT13

21 27202802178  Lê Mỷ  Duyên 27/08/2003 Quảng Trị 30THT13

22 27202940420
 Nguyễn Thanh
Trường

 Giang 02/11/2003 Quảng Trị 30THT13

23 27202239486  Trương Thị  Hà 18/02/2003 Quảng Ngãi 30THT13

24 27212201991  Chu Gia  Hải 14/06/2003 Đà Nẵng 30THT13

25 27212526693  Phạm Anh  Tài 03/02/2003 Quảng Bình 30TBN4 Thi ghép

26 27203340319  Trần Thị Hà  Châu 18/10/2003 Quảng Ngãi 30THT11 Thi ghép
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27 27203820382  Ngô Phương  Hoa 30/05/2003 Bình Định 30THT11 Thi ghép

28 27208439285  Nguyễn Thị  Kiều 16/02/2003 Quảng Trị 30THT11 Thi ghép

29 28205007018  Phan Thị Anh  Thư 24/03/2004 Quảng Nam 30THT11 Thi ghép
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1 27203321084  Phan Thị Thu  Hằng 12/09/2003 Đắk Lắk 30THT13

2 27212102451  Nguyễn Viết  Hoàng 04/10/2003 Đà Nẵng 30THT13

3 27202802360  Tô Thị  Liễu 16/11/2003 Quảng Ngãi 30THT13

4 27202302704  Đoàn Thị  Liểu 07/03/2003 Quảng Nam 30THT13

5 27202200196  Hồ Thị Mỹ  Linh 27/04/2003 Phú Yên 30THT13

6 27202838784  Trần Thị Hoài  Linh 02/01/2003 Gia Lai 30THT13

7 27208739712  Nguyễn Thị Khánh  Ly 07/06/2003 Đắk Lắk 30THT13

8 27203343350  Trần Thị Diễm  My 17/12/2003 Bình Định 30THT13

9 27213301016  Nguyễn Doãn  Nam 24/08/2003 Hà Tĩnh 30THT13

10 27202852931  Huỳnh Thị  Nga 17/02/2003 Quảng Nam 30THT13

11 27202746352  Lê Thị Bảo  Ngọc 03/07/2003 Đà Nẵng 30THT13

12 27202850290  Trần Thị Bích  Ngọc 10/06/2003 Đà Nẵng 30THT13

13 27202743827  Lê Thị Thảo  Nguyên 16/12/2003 Quảng Nam 30THT13

14 27202834488  Lê Yến  Nhi 08/03/2003 Thanh Hóa 30THT13

15 27205245587  Trần Kim  Oanh 29/03/2003 Phú Yên 30THT13

16 27205244238  Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 21/01/2003 Đà Nẵng 30THT13

17 27202349853  Hà Thị Hương  Thảo 06/02/2003 Đà Nẵng 30THT13

18 27203341772  Trần Đinh Hoài  Thương 10/02/2003 Quảng Nam 30THT13

19 27212301163  Lê Hoài  Thương 03/06/2003 Quảng Nam 30THT13

20 27202602550  Ngô Dương Ngọc  Trâm 15/08/2003 Đà Nẵng 30THT13

21 27202439221  Phạm Thị Mai  Trinh 22/07/2003 Lâm Đồng 30THT13

22 27202343137  Trương Thị Tường  Vi 04/12/2003 Quảng Nam 30THT13

23 28214103335  Nguyễn Công  Quyền 30/03/2004 Quảng Trị 30TSC10

24 27202136354  Trần Thị Ngọc  Anh 18/07/2003 Thanh Hóa 30TYC10

25 27202150435  Trần Thị Thu  Trang 18/01/2003 Quảng Nam 30TYC10

26 27202201487  Hoàng Thị Thanh  Huyền 10/05/2003 Quảng Trị 30THT5 Thi ghép
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27 27202741914  Nguyễn Hoàng Thu  Ngân 09/01/2003 Đà Nẵng 30TSC7 Thi ghép

28 27202125618  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 07/06/2003 Đà Nẵng 30TSC8 Thi ghép

29 27203341852  Nguyễn Thị Trúc  Linh 23/06/2003 Quảng Nam 30TYC9 Thi ghép
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